
 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KIÊN GIANG 

Bản án số: 44/2021/HNGĐ-ST.        

Ngày 22/12/2021. 

V/v “Tranh chấp ly hôn và con chung”. 
     

                                                        NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH KIÊN GIANG 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Ứng Cƣơng. 

                                                   Ông Vũ Văn Hợp. 

Thư ký phiên tòa ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Quyên -        

  ND  u  n Châu Thành, tỉn  Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tham 

phiên tòa: Ông Huỳnh Tấn Lực - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại p òng xử án  òa án n ân dân  u  n Châu 

Thành, tỉn  Kiên Giang xét xử sơ t ẩm công   ai vụ án  ôn n ân gia đình t ụ l  số: 

368/2021/TLST-HNGĐ ngày 02 tháng 8 năm 2021, t eo Qu ết địn  đ a vụ án ra xét 

xử số: 49/2021/QĐXXS -HNGĐ, ngày 12/11/2021 và Qu ết địn   oãn p iên tòa số 

37/2021/QĐS -HNGĐ ngày 01/12/2021 giữa các đ ơng sự:  

* Ngu ên đơn: C ị Ngô Thị L, sin  năm 1974. 

* Bị đơn:  n  Lƣu Quốc K, sin  năm 1972. 

C ng địa c ỉ:  p   Th A, xã VHH,  u  n C  Th, tỉn  Kiên Giang. 

 (Chị L có mặt tại phiên tòa; Anh K có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1/ Nguyên đơn chị Ngô Thị L trình bày như sau: 

 ề  ôn n ân: Năm 1993 c ị và an  K tự tìm  iểu đi đến  ôn n ân, đ ợc  ai bên 

gia đìn  tổ c ức lễ c ới t eo p ong tục tập quán tại địa p  ơng n  ng   ông có đăng 

    ết  ôn. Quá trìn  c ung sống có 02 con c ung.   ời gian đầu vợ c ồng chung 

sống  ạn  p úc n  ng sau đó t ì p át sin  mâu t uẫn do bất đồng quan điểm. Vợ 

c ồng t  ờng xu ên cự cãi n au dẫn đến cuộc sống vợ c ồng   ông còn  ạn  p úc. 

Mặc d  an  c ị đã cố gắng  àn gắn n  ng c o đến na  vẫn   ông t ể dung  òa đ ợc 



 

cuộc sống gia đìn . Na  xét t ấ  tìn  cảm vợ c ồng   ông còn nên c ị  êu cầu đ ợc 

l   ôn với an  K. 

 ề con c ung và cấp d ỡng nuôi con:  n  c ị có 02 con chung tên L u   ị Bé 

Th, sinh ngày 10/9/1994 và L u Quốc  , sinh ngày 18/01/2004. Cháu Th đã tr ởng 

thành, đã lập gia đìn ,   ông có n  ợc điểm gì về t ể c ất lẫn tin  t ần nên   ông 

 êu cầu  òa án xem xét giải qu ết. Còn c áu L u Quốc    i n đang sống c ung với 

anh K.     t eo ngu  n vọng của c áu   muốn sống c ung với ai t ì ng ời đó nuôi 

d ỡng. Ng ời còn lại   ông p ải cấp d ỡng nuôi con. 

 ề tài sản c ung và nợ c ung: C ị xác n ận vợ c ồng an  c ị không có nên 

  ông  êu cầu  òa án xem xét giải qu ết. 

Ngoài ra, c ị   ông trìn  bà  gì t êm. 

       * Tại biên bản ghi lời khai ngày 6/11/2021 của bị đơn anh Lưu Quốc K trình 

bày như sau:  

 ề  ôn n ân: Năm 1993 an  và c ị L tự tìm  iểu đi đến  ôn n ân, đ ợc  ai bên 

gia đìn  tổ c ức lễ c ới t eo p ong tục tập quán tại địa p  ơng n  ng   ông có đăng 

    ết  ôn.   ời gian đầu vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc n  ng sau đó t ì p át sin  

mâu t uẫn do bất đồng quan điểm. Vợ c ồng t  ờng xu ên cự cãi n au dẫn đến cuộc 

sống vợ c ồng   ông còn  ạn  p úc.  n  t  ờng đi g e cào   ông có ở n à t ì c ị L 

tự   dọn đồ đi ra ngoài ở trọ. Na  xét t ấ  tìn  cảm vợ c ồng   ông còn nên an  đồng 

  l   ôn t eo  êu cầu của c ị L. 

 ề con c ung và cấp d ỡng nuôi con:  n  c ị có 02 con chung tên L u   ị Bé 

Th, sinh ngày 10/9/1994 và L u Quốc  , sinh ngày 18/01/2004. Cháu Th đã tr ởng 

thành, không có n  ợc điểm gì về t ể c ất lẫn tin  t ần nên   ông  êu cầu  òa án 

xem xét giải qu ết. Còn c áu L u Quốc   muốn sống với an  t ì an  đồng   nuôi 

d ỡng và an    ông  êu cầu c ị L p ải cấp d ỡng nuôi con. 

 ề tài sản c ung và nợ c ung: Anh xác n ận vợ c ồng an  c ị không có nên 

  ông  êu cầu  òa án xem xét giải qu ết. 

Ngoài ra, anh không trình bày gì thêm. 

Tại phiên tòa:  

- C ị Lgiữ ngu ên  êu cầu   ởi  i n. 

        - Quan điểm  iểm sát của đại di n  i n  iểm sát n   sau: 

        +  ề tố tụng:   ẩm p án t ực  i n đúng và đầ  đủ các qu  địn  về xác địn  

t ẩm qu ền, t u t ập c ứng cứ,  êu cầu đ ơng sự cung cấp c ứng cứ, t ủ tục tống đạt 

văn bản tố tụng, t ời  ạn c uẩn bị xét xử; Đồng t ời tại p iên tòa, Hội đồng xét xử 



 

(HĐXX) và t      tuân t ủ trìn  tự tố tụng tại p iên tòa, đ ơng sự có mặt t ực  i n 

đúng qu ền và ng ĩa vụ tại tòa.  

+  ề nội dung: Đối với  ôn n ân đề ng ị HĐXX c ấp n ận  êu cầu của c ị 

Ngô   ị L. K ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị L với an  K.  ề con c ung: 

Giao cháu V cho anh K nuôi d ỡng.  ề cấp d ỡng nuôi con, tài sản chung và nợ 

chung: K ông xem xét, giải qu ết. 

+  ề án p í  ôn n ân gia đìn  sơ t ẩm: Buộc c ị L p ải c ịu t eo qu  địn  của 

p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: T eo nội dung 

đơn   ởi  i n của c ị Ngô   ị L thì đâ  là tran  c ấp về  ôn n ân và gia đìn , bị đơn 

an  L u Quốc K trong vụ án có nơi c  trú tại  u  n Châu Thành nên qu  địn  tại 

  oản 1 Điều 28, điểm a   oản 1 Điều 35 và điểm a   oản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015 vụ án t uộc t ẩm giải qu ết của  òa án n ân dân  u  n C âu   àn , tỉn  

Kiên Giang. 

[2] Về thủ tục tố tụng:  n   L u Quốc K là bị đơn trong vụ có đơn xin xét xử 

vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt an  K t eo qu  địn  tại 

  oản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

[3] Về nội dung vụ án:  

- Về quan hệ hôn nhân: Theo c ị L và anh K trình bày quan     ôn n ân giữa 

an  c ị t iết lập vào năm 1993.  n  c ị t ừa n ận an  c ị đi đến  ôn n ân trên cơ sở 

tự ngu  n, có tổ c ức lễ c ới n  ng   ông có đăng     ết  ôn. Quá trìn  giải qu ết 

vụ án c ị L, anh K có    iến đồng   l   ôn . Hội đồng xét xử xét t ấ , an  c ị c ung 

sống n   vợ c ồng n  ng   ông đăng     ết  ôn là vi p ạm qu  địn  tại các Điều 8, 

Điều 9, Điều 14 và Điều 53 Luật  ôn n ân và gia đìn  năm 2014. Do đó, căn cứ vào 

các qu  địn  Hội đồng xét xử   ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị Ngô   ị L 

với anh L u Quốc K. 

- Về con chung:  n  c ị có 02 con chung tên L u   ị Bé   , sinh ngày 

10/9/1994 và L u Quốc  , sinh ngày 18/01/2004. Cháu Th đã tr ởng t àn , đã lập gia 

đìn ,   ông có n  ợc điểm gì về t ể c ất lẫn tin  t ần nên   ông  êu cầu  òa án xem 

xét giải qu ết.  

Đối với c áu L u Quốc    i n na  đang sống c ng an  K. Xét t ấ , tại biên bản 

ngày 05/11/2021 cháu V có    iến “là muốn được sống chung với cha” và tại biên 



 

bản ngày 06/11/2021 anh K cũng có    iến “nếu cháu V muốn sống cùng anh thì anh 

đồng ý nuôi dưỡng”.  ại đơn   ởi  i n c ị L có    iến “Tùy theo nguyện vọng của 

cháu V muốn sống chung với chị hay anh K thì người đó nuôi dưỡng” và tại p iên tòa 

 ôm na  c ị L có    iến: Cháu V có ngu  n vọng muốn sống c ung với an  K t ì c ị 

đồng   giao cháu V cho anh K tiếp tục nuôi d ỡng. Do đó, Hội đồng xét xử xét t ấ  

cần giao cháu L u Quốc   cho anh K đ ợc tiếp tục nuôi d ỡng là  oàn toàn p    ợp. 

 rong t ời gian anh K nuôi d ỡng c áu V thì c ị L đ ợc qu ền tới lui t ăm nom, 

c ăm sóc con c ung,   ông ai đ ợc qu ền ngăn cản. 

- Về cấp dưỡng nuôi con: Anh K   ông  êu cầu nên Hội đồng xét xử   ông xem 

xét. 

- Về tài sản chung và nợ chung: C ị L, anh K xác n ận an  c ị không có nên 

  ông  êu cầu nên Hội đồng xét xử   ông xem xét. 

[4] Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Buộc c ị Ngô   ị L p ải c ịu là 

300.000 đồng. 

Vì các l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ   oản 1 Điều 28; điểm a   oản 1 Điều 35; điểm a   oản 1 Điều 39; 

  oản 4 Điều 147; Điều 232;    oản 2 Điều 227;  Điều 273 và Điều 280 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 - Căn cứ các Điều 8; Điều 9; Điều 14; Điều 53; Điều 131 Luật Hôn n ân và gia 

đìn  năm 2014. 

- Căn cứ Ng ị qu ết 326/2016/UB  QH14 ngà  30 t áng 12 năm 2016 qu  

địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng án p í và l  p í Tòa án. 

Tuyên xử:  

 1.  ề  ôn nhân: K ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị Ngô   ị L với 

anh L u Quốc K. 

 2.  ề con c ung: Giao con chung tên L u Quốc  , sinh ngày 18/01/2004 cho 

an  L u Quốc K tiếp tục c ăm sóc, nuôi d ỡng. C ị Ngô   ị L đ ợc qu ền tới lui 

t ăm nom, c ăm sóc con c ung,   ông ai đ ợc qu ền ngăn cản. 

         3.  ề cấp d ỡng nuôi con, về tài sản c ung và nợ c ung: Không xét. 

4.  ề án p í Hôn n ân gia đìn  sơ t ẩm: Buộc c ị Ngô   ị L p ải c ịu 300.000 

đồng (Ba trăm ng ìn đồng), n  ng đ ợc đối trừ vào tiền tạm ứng án p í 300.000 đồng 

mà c ị L đã nộp t eo biên lai t u số: 0001759, ngày 24/6/2021 tại C i cục t i  àn  án 

dân sự  u  n Châu Thành, tỉn  Kiên Giang (c ị L đã nộp xong). 



 

  5. Qu ền   áng cáo: C ị L có qu ền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ 

ngày tuyên án. Anh K có qu ền   áng cáo bản án nà  trong  ạn 15 ngà   ể từ ngà  

n ận đ ợc bản án  oặc niêm  ết công   ai. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 
THẨM 

                                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận: 

-  KSND c ng cấp; 

- UBND xã; 

- CCTHADS; 

- Đ ơng sự; 

- L u. 

                                                                                           Lê Thị Thanh Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 

    TỈNH KIÊN GIANG 

Bản án số: 44/2021/HNGĐ-ST.        

Ngày 22/12/2021. 

V/v “Tranh chấp ly hôn và con chung”. 
     

                   NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH KIÊN GIANG 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Ứng Cƣơng. 

                                                   Ông Vũ Văn Hợp. 

Thư ký phiên tòa ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Quyên -        

  ND  u  n C âu   àn , tỉn  Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tham 

phiên tòa: Ông Huỳnh Tấn Lực - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại p òng xử án  òa án n ân dân  u  n Châu 

Thành, tỉn  Kiên Giang xét xử sơ t ẩm công   ai vụ án  ôn n ân gia đìn  t ụ l  số: 

368/2021/TLST-HNGĐ ngày 02 tháng 8 năm 2021, t eo Qu ết địn  đ a vụ án ra xét 

xử số: 49/2021/QĐXXS -HNGĐ, ngà  12/11/2021 và Qu ết địn   oãn p iên tòa số 

37/2021/QĐS -HNGĐ ngà  01/12/2021 giữa các đ ơng sự:  

* Ngu ên đơn: C ị Ngô Thị Loan, sin  năm 1974. 

* Bị đơn:  n  Lƣu Quốc Kỳ, sinh năm 1972. 

C ng địa c ỉ:  p  ĩn    àn   , xã  ĩn  Hòa Hi p,  u  n C âu   àn , tỉn  

Kiên Giang. 

 (Chị Loan có mặt tại phiên tòa; Anh Kỳ có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1/ Nguyên đơn chị Ngô Thị Loan trình bày như sau: 

 ề  ôn n ân: Năm 1993 c ị và anh Kỳ tự tìm  iểu đi đến  ôn n ân, đ ợc  ai bên 

gia đìn  tổ c ức lễ c ới t eo p ong tục tập quán tại địa p  ơng n  ng   ông có đăng 

    ết  ôn. Quá trìn  c ung sống có 02 con c ung.   ời gian đầu vợ c ồng c ung 

sống  ạn  p úc n  ng sau đó t ì p át sin  mâu t uẫn do bất đồng quan điểm. Vợ 

c ồng t  ờng xu ên cự cãi n au dẫn đến cuộc sống vợ c ồng   ông còn  ạn  p úc. 

Mặc d  an  c ị đã cố gắng  àn gắn n  ng c o đến na  vẫn   ông t ể dung  òa đ ợc 

cuộc sống gia đìn . Na  xét t ấ  tìn  cảm vợ c ồng   ông còn nên c ị  êu cầu đ ợc 



 

l   ôn với an  Kỳ. 

 ề con c ung và cấp d ỡng nuôi con:  n  c ị có 02 con chung tên L u   ị Bé 

Thi, sinh ngày 10/9/1994 và L u Quốc  ỹ, sinh ngày 18/01/2004. Cháu Thi đã tr ởng 

thành, đã lập gia đìn ,   ông có n  ợc điểm gì về t ể c ất lẫn tin  t ần nên   ông 

 êu cầu  òa án xem xét giải qu ết. Còn c áu L u Quốc  ỹ  i n đang sống c ung với 

an  Kỳ.     t eo ngu  n vọng của c áu  ỹ muốn sống c ung với ai t ì ng ời đó 

nuôi d ỡng. Ng ời còn lại   ông p ải cấp d ỡng nuôi con. 

 ề tài sản c ung và nợ c ung: C ị xác n ận vợ c ồng an  c ị không có nên 

  ông  êu cầu  òa án xem xét giải qu ết. 

Ngoài ra, c ị   ông trìn  bà  gì t êm. 

       * Tại biên bản ghi lời khai ngày 6/11/2021 của bị đơn anh Lưu Quốc Kỳ trình 

bày như sau:  

 ề  ôn n ân: Năm 1993 an  và c ị Loan tự tìm  iểu đi đến  ôn n ân, đ ợc  ai 

bên gia đìn  tổ c ức lễ c ới t eo p ong tục tập quán tại địa p  ơng n  ng   ông có 

đăng     ết  ôn.   ời gian đầu vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc n  ng sau đó t ì p át 

sin  mâu t uẫn do bất đồng quan điểm. Vợ c ồng t  ờng xu ên cự cãi n au dẫn đến 

cuộc sống vợ c ồng   ông còn  ạn  p úc.  n  t  ờng đi g e cào   ông có ở n à t ì 

c ị Loan tự   dọn đồ đi ra ngoài ở trọ. Na  xét t ấ  tìn  cảm vợ c ồng   ông còn nên 

an  đồng   l   ôn t eo  êu cầu của c ị Loan. 

 ề con c ung và cấp d ỡng nuôi con:  n  c ị có 02 con chung tên L u   ị Bé 

Thi, sinh ngày 10/9/1994 và L u Quốc  ỹ, sinh ngày 18/01/2004. Cháu Thi đã tr ởng 

thành,   ông có n  ợc điểm gì về t ể c ất lẫn tin  t ần nên   ông  êu cầu  òa án 

xem xét giải qu ết. Còn c áu L u Quốc  ỹ muốn sống với an  t ì an  đồng   nuôi 

d ỡng và an    ông  êu cầu c ị Loan p ải cấp d ỡng nuôi con. 

 ề tài sản c ung và nợ c ung: Anh xác n ận vợ c ồng an  c ị không có nên 

  ông  êu cầu  òa án xem xét giải qu ết. 

Ngoài ra, anh không trình bày gì thêm. 

Tại phiên tòa:  

- C ị Loan giữ ngu ên  êu cầu   ởi  i n. 

        - Quan điểm  iểm sát của đại di n  i n  iểm sát n   sau: 

        +  ề tố tụng:   ẩm p án t ực  i n đúng và đầ  đủ các qu  địn  về xác địn  

t ẩm qu ền, t u t ập c ứng cứ,  êu cầu đ ơng sự cung cấp c ứng cứ, t ủ tục tống đạt 

văn bản tố tụng, t ời  ạn c uẩn bị xét xử; Đồng t ời tại p iên tòa, Hội đồng xét xử 



 

(HĐXX) và t      tuân t ủ trìn  tự tố tụng tại p iên tòa, đ ơng sự có mặt t ực  i n 

đúng qu ền và ng ĩa vụ tại tòa.  

+  ề nội dung: Đối với  ôn n ân đề ng ị HĐXX c ấp n ận  êu cầu của c ị 

Ngô   ị Loan. K ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị Loan với an  Kỳ.  ề con 

chung: Giao cháu  ỹ c o an  Kỳ nuôi d ỡng.  ề cấp d ỡng nuôi con, tài sản chung 

và nợ chung: K ông xem xét, giải qu ết. 

+  ề án p í  ôn n ân gia đìn  sơ t ẩm: Buộc c ị Loan p ải c ịu t eo qu  địn  

của p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: T eo nội dung 

đơn   ởi  i n của c ị Ngô   ị Loan t ì đâ  là tran  c ấp về  ôn n ân và gia đìn , bị 

đơn an  L u Quốc Kỳ trong vụ án có nơi c  trú tại  u  n Châu Thành nên qu  địn  

tại   oản 1 Điều 28, điểm a   oản 1 Điều 35 và điểm a   oản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015 vụ án t uộc t ẩm giải qu ết của  òa án n ân dân  u  n C âu 

  àn , tỉn  Kiên Giang. 

[2] Về thủ tục tố tụng:  n   L u Quốc Kỳ là bị đơn trong vụ có đơn xin xét xử 

vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt an  Kỳ t eo qu  địn  tại 

  oản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

[3] Về nội dung vụ án:  

- Về quan hệ hôn nhân:   eo c ị Loan và an  Kỳ trìn  bà  quan     ôn n ân 

giữa an  c ị t iết lập vào năm 1993.  n  c ị t ừa n ận an  c ị đi đến  ôn n ân trên 

cơ sở tự ngu  n, có tổ c ức lễ c ới n  ng   ông có đăng     ết  ôn. Quá trìn  giải 

qu ết vụ án c ị Loan, an  Kỳ có    iến đồng   l   ôn . Hội đồng xét xử xét t ấ , an  

c ị c ung sống n   vợ c ồng n  ng   ông đăng     ết  ôn là vi p ạm qu  địn  tại 

các Điều 8, Điều 9, Điều 14 và Điều 53 Luật  ôn n ân và gia đìn  năm 2014. Do đó, 

căn cứ vào các qu  địn  Hội đồng xét xử   ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị 

Ngô   ị Loan với anh L u Quốc Kỳ. 

- Về con chung:  n  c ị có 02 con chung tên L u   ị Bé   i, sinh ngày 

10/9/1994 và L u Quốc  ỹ, sinh ngày 18/01/2004. Cháu Thi đã tr ởng t àn , đã lập 

gia đìn ,   ông có n  ợc điểm gì về t ể c ất lẫn tin  t ần nên   ông  êu cầu  òa án 

xem xét giải qu ết.  

Đối với c áu L u Quốc  ỹ  i n na  đang sống c ng an  Kỳ. Xét t ấ , tại biên 

bản ngà  05/11/2021 c áu  ỹ có    iến “là muốn được sống chung với cha” và tại 



 

biên bản ngà  06/11/2021 an  Kỳ cũng có    iến “nếu cháu Vỹ muốn sống cùng anh 

thì anh đồng ý nuôi dưỡng”.  ại đơn   ởi  i n c ị Loan có    iến “Tùy theo nguyện 

vọng của cháu Vỹ muốn sống chung với chị hay anh Kỳ thì người đó nuôi dưỡng” và 

tại p iên tòa  ôm na  c ị Loan có    iến: C áu  ỹ có ngu  n vọng muốn sống c ung 

với an  Kỳ t ì c ị đồng   giao c áu  ỹ c o an  Kỳ tiếp tục nuôi d ỡng. Do đó, Hội 

đồng xét xử xét t ấ  cần giao c áu L u Quốc  ỹ c o an  Kỳ đ ợc tiếp tục nuôi 

d ỡng là  oàn toàn p    ợp.  rong t ời gian an  Kỳ nuôi d ỡng c áu  ỹ t ì c ị Loan 

đ ợc qu ền tới lui t ăm nom, c ăm sóc con c ung,   ông ai đ ợc qu ền ngăn cản. 

- Về cấp dưỡng nuôi con:  n  Kỳ   ông  êu cầu nên Hội đồng xét xử   ông 

xem xét. 

- Về tài sản chung và nợ chung: C ị Loan, an  Kỳ xác n ận an  c ị không có 

nên   ông  êu cầu nên Hội đồng xét xử   ông xem xét. 

[4] Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Buộc c ị Ngô   ị Loan p ải c ịu là 

300.000 đồng. 

Vì các l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ   oản 1 Điều 28; điểm a   oản 1 Điều 35; điểm a   oản 1 Điều 39; 

  oản 4 Điều 147; Điều 232;    oản 2 Điều 227;  Điều 273 và Điều 280 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 - Căn cứ các Điều 8; Điều 9; Điều 14; Điều 53; Điều 131 Luật Hôn n ân và gia 

đìn  năm 2014. 

- Căn cứ Ng ị qu ết 326/2016/UB  QH14 ngà  30 t áng 12 năm 2016 qu  

địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng án p í và l  p í  òa án. 

Tuyên xử:  

 1.  ề  ôn nhân: K ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị Ngô   ị Loan với 

anh L u Quốc Kỳ. 

 2.  ề con c ung: Giao con c ung tên L u Quốc  ỹ, sinh ngày 18/01/2004 cho 

an  L u Quốc Kỳ tiếp tục c ăm sóc, nuôi d ỡng. C ị Ngô   ị Loan đ ợc qu ền tới 

lui t ăm nom, c ăm sóc con c ung,   ông ai đ ợc qu ền ngăn cản. 

         3.  ề cấp d ỡng nuôi con, về tài sản c ung và nợ c ung: Không xét. 

4.  ề án p í Hôn nhân gia đìn  sơ t ẩm: Buộc c ị Ngô   ị Loan p ải c ịu 

300.000 đồng (Ba trăm ng ìn đồng), n  ng đ ợc đối trừ vào tiền tạm ứng án p í 

300.000 đồng mà c ị Loan đã nộp t eo biên lai t u số: 0001759, ngà  24/6/2021 tại 



 

C i cục t i  àn  án dân sự  u  n C âu   àn , tỉn  Kiên Giang (c ị Loan đã nộp 

xong). 

  5. Qu ền   áng cáo: C ị Loan có qu ền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ 

ngày tuyên án.  n  Kỳ có qu ền   áng cáo bản án nà  trong  ạn 15 ngà   ể từ ngà  

n ận đ ợc bản án  oặc niêm  ết công   ai. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                                                             Lê Thị Thanh Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KIÊN GIANG 

 

                                                               Châu Thành, ngày 22 tháng 12 năm 

2021 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 14 giờ 40 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

Tại: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thảo. 

       Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Ứng Cƣơng. 

                                                 Ông Vũ Văn Hợp. 

Tiến hành nghị án vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 368/2021/TLST-

HNGĐ ngày 02 tháng 8 năm 2021, về việc “Tranh chấp ly hôn và con chung” 

giữa: 

* Ngu ên đơn: C ị Ngô Thị Loan, sin  năm 1974. 

* Bị đơn:  n  Lƣu Quốc Kỳ, sin  năm 1972. 

C ng địa c ỉ:  p  ĩn    àn   , xã  ĩn  Hòa Hi p,  u  n C âu   àn , tỉn  

Kiên Giang. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

 - Về áp dụng pháp luật: 

- Căn cứ   oản 1 Điều 28; điểm a   oản 1 Điều 35; điểm a   oản 1 Điều 39; 

  oản 4 Điều 147; Điều 232;    oản 2 Điều 227;  Điều 273 vàĐiều 280 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 - Căn cứ các Điều 8; Điều 9; Điều 14; Điều 53; Điều 131 Luật Hôn n ân và gia 

đìn  năm 2014. 

- Căn cứ Ng ị qu ết 326/2016/UB  QH14 ngà  30 t áng 12 năm 2016 qu  

địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng án p í và l  p í  òa án. 

* Kết quả biểu quyết: 3/3 thống nhất. 



 

- Về hôn nhân: K ông công n ận quan    vợ c ồng giữa c ị Ngô   ị Loan với 

anh L u Quốc Kỳ. 

* Kết quả biểu quyết: 3/3 thống nhất. 

 -  Về con chung: Giao con chung tên L u Quốc  ỹ, sinh ngày 18/01/2004 cho 

an  L u Quốc Kỳ tiếp tục c ăm sóc, nuôi d ỡng. C ị Ngô   ị Loan đ ợc qu ền tới 

lui t ăm nom, c ăm sóc con c ung,   ông ai đ ợc qu ền ngăn cản. 

* Kết quả biểu quyết: 3/3 thống nhất. 

- Về cấp dƣỡng nuôi con, về tài sản chung và nợ chung: Không xét. 

       * Kết quả biểu quyết: 3/3 thống nhất. 

         - Về án ph  Hôn nhân gia   nh sơ thẩm: Buộc c ị Ngô   ị Loan p ải c ịu 

300.000 đồng (Ba trăm ng ìn đồng), n  ng đ ợc đối trừ vào tiền tạm ứng án p í 

300.000 đồng mà c ị Loan đã nộp t eo biên lai t u số: 0001759, ngà  249/6/2021 tại 

C i cục t i  àn  án dân sự  u  n C âu   àn , tỉn  Kiên Giang (c ị Loan đã nộp 

xong). 

       * Kết quả biểu quyết: 3/3 thống nhất. 

-  Quyền kháng cáo: C ị Loan có qu ền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ 

ngày tuyên án.  n  Kỳ có qu ền   áng cáo bản án nà  trong  ạn 15 ngà   ể từ ngà  

n ận đ ợc bản án  oặc niêm  ết công   ai. 

 * Kết quả biểu quyết: 3/3 thống nhất. 

Nghị án kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút, cùng ngày.  

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                                                             Lê Thị Thanh Thảo 

 

 


